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BÁO CÁO
Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 và 2015 theo Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội khóa XIII, trong đó có việc xây dựng Luật Báo chí thay thế Luật Báo chí năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Báo chí trong hệ thống Công đoàn như sau:
I. KẾT QUẢ 15 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BÁO CHÍ TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

1. Tình hình tổ chức, hoạt động hệ thống báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn:
Báo chí, xuất bản Công đoàn là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn, là diễn đàn dân chủ của cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ cả nước, là công cụ sắc bén, quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ của tổ chức Công đoàn. Cùng với sự lớn mạnh của phong trào công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam và sự phát triển chung của nền báo chí, xuất bản cách mạng Việt Nam, hệ thống báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn cũng có những bước phát triển mạnh mẽ, là bộ phận quan trọng của nền báo chí, xuất bản cách mạng Việt Nam.

Hệ thống báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn được ra đời đánh dầu bằng việc Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ quyết định ra báo Lao động và Tạp chí Công hội đỏ (nay là Tạp chí Lao động và Công đoàn) từ năm 1929. Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng sự phát triển của phong trào CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn Việt Nam, tính đến nay, hệ thống báo chí, xuất bản Công đoàn có 01 nhà xuất bản, 05 báo in, hơn 70 tạp chí và bản tin, hơn 40 báo điện tử và trang thông tin điện tử công đoàn cấp tỉnh, thành phố, ngành Trung ương. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trực tiếp quản lý, chỉ đạo Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Trang thông tin điện tử Tổng Liên đoàn và Nhà xuất bản Lao động.

2. Công tác triển khai thi hành Luật Báo chí:

Nắm vững quy định về quyền và trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí theo tinh thần Luật Báo chí năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999 và Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, Tổng Liên đoàn luôn chú trọng chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc nghiêm túc thực hiện mọi chỉ đạo, định hướng của cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý báo chí, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí. Hàng tuần, hàng tháng, tiếp nhận được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin - Truyền thông tại các buổi giao ban cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí, Tổng Liên đoàn đều quán triệt, định hướng trực tiếp đến lãnh đạo cơ quan báo chí những vấn đề cần chú ý khi thông tin trên mặt báo. 

Hàng năm, vào tháng 1, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các buổi làm việc với tập thể cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc để nắm tình hình hoạt động trong năm và có sự chỉ đạo, định hướng những nội dung trọng tâm cần thông tin tuyên truyền. Xuyên suốt quá trình chỉ đạo trong công tác thông tin trên báo chí của Tổng Liên đoàn là: mọi thông tin trên báo chí Công đoàn vừa phải đảm bảo tính chính xác, trung thực, vừa phục vụ lợi ích của Đảng, của đất nước, của dân tộc, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; khi thông tin về những vấn đề quan trọng phức tạp, nhạy cảm, báo chí cần tuân thủ nghiêm khắc sự chỉ đạo định hướng của Trung ương và  được xem xét  kỹ trước khi cho đăng tải. Hàng tháng, Tổng Liên đoàn tổ chức giao ban với các đơn vị trực thuộc, trong đó có Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn để đánh giá, rút kinh nghiệm trong hoạt động. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã phân công một đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối tư tưởng, văn hóa đầu tư thời gian để theo dõi và chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản, đặc biệt là Báo Lao động, đồng thời phân công các Ban chức năng tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch cụ thể hóa những nội dung, biện pháp chỉ đạo hoạt động báo chí, xuất bản. Tổng Liên đoàn chỉ đạo cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc, cụ thể là Báo Lao động xây dựng các quy chế về tổ chức hoạt động, các quy định về nghiệp vụ, về quản lý cán bộ, phóng viên. Với những khiếu nại liên quan đến thông tin trên báo chí, Tổng Liên đoàn kịp thời chỉ đạo các cơ quan báo chí xem xét, kiểm tra và trả lời các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và báo cáo Tổng Liên đoàn theo quy định.
Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn, hệ thống báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng thông tin, phản ánh, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân mến mộ. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và những người làm báo chí, xuất bản Công đoàn đã phát triển về nhiều mặt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn được tăng cường. Các cơ quan báo chí của tổ chức Công đoàn đã chủ động khắc phục khó khăn, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thực sự là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn, tuyên truyền đúng định hướng chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không có biểu hiện đi theo xu hướng thương mại hóa báo chí, cổ súy cho các trào lưu chính trị đi ngược lại với đường lối của Đảng. Hệ thống báo chí, xuất bản của Tổng Liên đoàn đã trở thành kênh thông tin đáng tin cậy cho độc giả, chuyển tải tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn đến các cấp Công đoàn, CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân.

Báo Lao động là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đã tạo dựng được vị thế, là một trong những tờ báo có uy tín trong làng báo chí cách mạng Việt Nam, luôn đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội, bảo vệ tài sản nhà nước và công dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân. Báo Lao động đã ban hành nhiều quy định để tăng cường công tác quản lý cán bộ như: quy định  về trách nhiệm cá nhân trong quy trình duyệt nội dung tin bài, về chế độ thưởng phạt chất lượng tin bài, quy chế làm việc của Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập, Uỷ viên Ban Biên tập và Trưởng các Ban, đơn vị…

Cùng với việc tăng cường chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, Tổng Liên đoàn tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài hệ thống Công đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Tổng Liên đoàn ký kết và triển khai nền nếp, có hiệu quả Chương trình phối hợp tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn với Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Định kỳ hàng năm, Tổng Liên đoàn tổ chức 02 cuộc gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản vào đầu năm và ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) để cung cấp thông tin, tình hình hoạt động của tổ chức Công đoàn. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Liên đoàn tổ chức tọa đàm với lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí về nội dung “Báo chí với việc tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”. Định kỳ hàng tuần, tháng, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn cung cấp thông tin hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn cho các phóng viên chuyên trách theo dõi Công đoàn của các cơ quan báo chí, làm cơ sở xây dựng nội dung tuyên truyền về công nhân, Công đoàn. Nhân các sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn phối hợp với cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí Trung ương định hướng công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần vào thành công của sự kiện.
Có thể nói rằng, qua 15 năm thi hành Luật Báo chí, các cơ quan báo chí của tổ chức Công đoàn luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, không có tác phẩm báo chí nào ảnh hưởng đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước và quan hệ quốc tế. Trong quá trình chỉ đạo, quản lý của cơ quan chủ quản và trong hoạt động báo chí của Tổng Liên đoàn tuyệt đối không xảy ra các hành vi vi phạm Luật báo chí, các quy định của Đảng, Nhà nước. Công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý, định hướng hoạt động báo chí của tổ chức Công đoàn giữa Tổng Liên đoàn với Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ Báo chí xuất bản), Bộ Thông tin Truyền thông (Cục Báo chí) được duy trì thường xuyên, có hiệu quả.

II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO SÂU PHỤC VỤ VIỆC XÂY DỰNG LUẬT BÁO CHÍ
1. Về đối tượng xuất bản báo chí:

- Đối tượng xuất bản báo chí quy định như Luật Báo chí hiện hành cơ bản vẫn phù hợp, nhưng có thể tính đến các loại hình thông tin mới sẽ phát sinh do phát triển của công nghệ cũng như nhu cầu thực tiễn cuộc sống trong thời gian tới.
- Luật Báo chí mới cần bổ sung thêm các tổ chức khác do Chính phủ quy định (quyết định).

- Nên quy định trực tiếp vào Luật theo hướng mở rộng đối tượng xuất bản báo chí đối với báo chí thông tin giải trí, khoa học chuyên ngành. Vì thực tế hiện nay nhiều tờ thông tin chuyên ngành đang làm những công việc thực sự của một tờ báo, thậm chí đi quá xa tôn chỉ, mục đích.

2. Chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí:

- Cần tiếp tục duy trì và có thể mở rộng các hình thức trợ cước, trợ giá phát hành đối với báo chí phục vụ một số đối tượng đặc thù. Ví dụ: Tặng báo cho chiến sỹ biên giới, hải đảo, công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế….
- Nên duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế đặt hàng của Nhà nước đối với các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị-xã hội vì hoạt động kinh tế báo chí hiện rất khó khăn dễ dẫn đến xa rời nhiệm vụ chính trị.

- Cần thiết phải giảm mức thuế suất phù hợp với từng loại hình báo chí vừa đảm bảo nguồn thu của Nhà nước, đồng thời hỗ trợ với một số loại hình báo chí gặp khó khăn do xu thế chung. Ví dụ: Báo in, tạp chí: 0%; báo điện tử, mobile, báo nói: 1-2%; báo hình: 5-10% tùy khu vực.

3. Về Hội Nhà báo:

Quy định như Luật hiện hành cơ bản phù hợp, tuy nhiên cần quy định rõ hơn để Hội có điều kiện tăng cường chức năng phản biện và bảo vệ các nhà báo trong quá trình tác nghiệp đúng pháp luật.

4. Về thẩm quyền yêu cầu cơ quan báo chí, nhà báo cung cấp nguồn tin dùng để đăng, phát trên báo chí:
Có cơ chế bảo mật thông tin, hạn chế việc các cơ quan chức năng thông qua thẩm quyền yêu cầu cung cấp nguồn tin để can thiệp quá sâu vào quá trình tác nghiệp báo chí, ảnh hưởng đến hiệu quả phát hiện, đấu tranh chống tiêu cực của báo chí. Nên quy định rõ một số chức danh có quyền yêu cầu cung cấp nguồn tin. Ví dụ: từ Giám đốc công an, Viện trưởng Viện KSND, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên có quyền yêu cầu cung cấp nguồn tin.

5. Về cải chính trên báo chí:

- Quy định về cải chính trên báo chí như Luật hiện hành nay là phù hợp.

- Khiếu nại nội dung thông tin trên báo chí nên quy định giải quyết theo khiếu nại hành chính.

6. Về người đứng đầu cơ quan báo chí:

- Gọi chung cho thống nhất người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc tất cả các loại hình báo chí là Tổng Giám đốc, Giám đốc.
- Người đứng đầu chịu trách nhiệm chung và có thể kiêm nhiệm Tổng Biên tập một hoặc một số ấn phẩm, kênh, hệ, ban chương trình; Tổng Biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan báo chí và chịu trách nhiệm chủ yếu về nội dung của sản phẩm báo chí.

7. Về người biên tập:

Cần thiết phải quy định về biên tập viên trong Luật Báo chí mới.

8. Về vấn đề liên kết trong hoạt động báo chí:

Nên có quy định về việc liên kết về nội dung chuyên ngành về khoa học, giải trí, phổ biến kiến thức, nhưng chỉ nên quy định ở văn bản dưới Luật.
9. Về kinh tế báo chí:

- Về mô hình hoạt động của cơ quan báo chí nên xác định báo chí là đơn vị sự nghiệp có thu hoặc nếu là doanh nghiệp thì đây là doanh nghiệp kinh doanh đặc biệt.

- Nên tạo điều kiện, khuyến khích các cơ quan báo chí mở rộng các hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực truyền thông.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

- Luật Báo chí mới cần cụ thể, ngắn gọn, minh bạch, giúp các cơ quan chức năng, các đối tượng điều chỉnh của Luật dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; hạn chế mức thấp nhất việc ban hành nhiều văn bản dưới Luật.
- Cần quy định rõ, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan chủ quản với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trong chỉ đạo, quản lý, định hướng hoạt động báo chí.

	Nơi nhận:

- Bộ TT và TT;

- Thường trực ĐCT TLĐ;

- Báo LĐ, Tạp chí LĐ và CĐ;

Đồng kính gửi:

- Ban Tuyên giáo TW;

- Lưu VT, TG TLĐ.
	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ngàng
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